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DANH MUC̣ CÁC TƢ̀ VIẾT TẮT 

 

ADN (DNA) : Axit deoxyribonucleic 

ARN : Axit ribonucleic 

LR : Likelihood Ratio (tỉ lệ khả dĩ) 

RFU : Relative Flourescence Units (đơn vị huỳnh quang tương đối) 

RFLP : Restriction fragment Length Polymorphism (đa hình chiều   

dài đoạn cắt giới hạn) 

PCR : Polymerase Chain Reaction (phản ứng nhân bội gen) 

ProK : Proteinaza K 

STR : Short Tandem Repeat (đoạn lặp lại ngắn) 

VNTR : Variable Number Tandem Repeats (đoạn lặp có độ dài 

trung bình) 

KHHS              : Khoa học hình sự 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Phân tích dấu vết ADN đã trở thành một phần không thể thiếu trong 

công tác giám định hình sự nói chung và giám định dấu vết sinh học nói riêng 

và là một công cụ quan trọng cho các nhà điều tra phá án. Thông qua phân 

tích ADN có thể truy nguyên, nhận dạng cá thể trong các vụ án hình sự, tìm 

tung tích nạn nhân, người mất tích trong các vụ cháy, vụ tai nạn, thảm họa… 

hoặc xác định quan hệ huyết thống. 

Mỗi năm Viện Khoa học hình sự nhận được hàng trăm trưng cầu giám 

định ADN từ các vụ án, chủ yếu là từ dấu vết máu, tinh trùng, tóc, tế bào, 

răng xương, mô và tổ chức cơ thể, móng tay móng chân…  Thống kê năm 

2014 tại Viện Khoa học hình sự có 421 vụ án yêu cầu giám định ADN, trong 

đó số lượng trưng cầu giám định ADN từ dấu vết máu là 146 vụ và số vụ án 

có dấu vết máu trên vật mang là vải như quần áo, chăn ga, gối đệm… là 54 vụ 

với 144 mẫu cần giám định, trong số đó có nhiều vụ án vật mang dấu vết máu 

là vải được đưa đến giám định trong tình trạng đã qua ngâm giặt bằng xà 

phòng, dấu vết trên vật mang không còn nguyên vẹn, giảm đáng kể về số 

lượng và chất lượng ADN. Gây khó khăn rất lớn trong công tác giám định.  

Trong các vụ án hình sự việc khẳng định dấu vết máu của nạn nhân để 

lại trên quần áo của đối tượng gây án hay máu của đối tượng bám dính trên 

các vật mang là vải để lại hiện trường là một nguồn chứng cứ rất quan trọng, 

thủ phạm có thể do vô tình hay cố ý đã dùng hóa chất như xà phòng, chất tẩy 

rửa để giặt quần áo, hay các vật mang là vải có bám dính dấu vết máu trên đó. 

Vì vậy việc tách chiết ADN từ các dấu vết máu này gặp rất nhiều khó khăn. 

Do chất tẩy rửa tác động lên dấu vết phá hủy và rửa trôi dấu vết. Trong thực 

tế khi gặp những trường hợp như vậy mà áp dụng phương pháp tách chiết 

thông thường như đối với các dấu vết máu có chất lượng tốt thì tỉ lệ thành 
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công là rất thấp. Hơn nữa do phải tách chiết, PCR, chạy điện di nhiều lần gây 

tốn kém hóa chất và mất rất nhiều thời gian, mặt khác do lượng dấu vết 

thường không nhiều nên đòi hỏi phải có phương pháp tách chiết hiệu quả để 

tránh sử dụng hết dấu vết mà không cho kết quả phân tích ADN dẫn đến 

không góp phần giải quyết được vụ án.  

Trong thực tế các vụ án có dấu vết máu trên các vật mang là vải theo như 

lời khai của đối tượng là đã qua ngâm giặt bằng xà phòng và thực tế trong giám 

định quan sát bằng mắt cũng thấy vật mang dấu vết tương đối sạch, lượng dấu 

vết bám dính trên vật mang là khá mờ nhạt thì với phương pháp tách chiết thông 

thường hiện nay là dùng chelex 5% không cho hiệu quả cao với  lý do: 

- Lượng ADN tách chiết được không đủ để thực hiện phản ứng PCR. 

- Không loại bỏ được hết các chất ức chế ảnh hưởng đến chất lượng ADN. 

- Hình ảnh điện di kém: Mất alen, nhiều alen lặp ảnh hưởng đến việc 

phân tích kiểu gen. 

         Trong quá trình giải quyết các vụ án thực tế thấy rằng nhiều khi dấu vết 

máu để lại trên vật mang là nguồn chứng cứ duy nhất nếu không tách chiết 

được ADN có chứa trên đó để phân tích giám định thì vụ án sẽ  đi vào bế tắc. 

          Trước tình hình đó, chúng tôi thấy rằng việc nghiên cứu thử nghiệm các 

phương pháp tách chiết  khác nhau đối với dấu vết máu trên vật mang là vải 

sau khi bị giặt bằng xà phòng là rất cần thiết, nhằm tạo ra quy trình ổn định 

trong tách chiết ADN từ dấu vết máu trên các vật mang là vải đã bị giặt bằng 

xà phòng trong các vụ án, góp phần giải quyết yêu cầu thực tế đặt ra, cũng 

như góp phần hoàn thiện quy trình giám định ADN đối với loại dấu vết khó 

thường gặp và có giá trị này. Vì vậy việc tiến hành triển khai đề tài: “Nghiên 

cứu một số phương pháp tách chiết ADN từ dấu vết máu trên các vật mang 

là vải sau khi bị giặt bằng xà phòng  trong các vụ án hình sự phục vụ công 

tác giám định ADN” là một yêu cầu cấp thiết.  


